GIÁO ÁN HỘI GIẢNG – LỚP 8

Môn: Ngữ Văn

Tiết  60:                    THUYẾT MINH VỀ MỘT THỂ LOẠI VĂN HỌC
A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức:

- Sự đa dạng của đối tượng được giới thiệu trong văn bản thuyết minh.

- Việc vận dụng kết quả quan sát, tìm hiểu về một số tác phẩm cùng thể loại để làm một bài văn thuyêt minh về một thể loại văn học.
2. Kĩ năng :

- Quan sát đặc điểm hình thức của một thể loại văn học.

- Tìm ý, lập dàn ý cho một bài văn thuyết minh về một thể loại văn học.

- Hiểu và cảm thụ được giá trị nghệ thuật của thể loại văn học đó.

- Tạo lập được một văn bản thuyết minh về một thể loại văn học có độ dài 300 chữ.

3. Thái độ: Thấy được vai trò quan trọng của quan sát, tìm hiểu tra cứu để tiến hành làm một bài văn thuyết minh.
B. CHUẨN BỊ:
 + THẦY: Nghiên cứu tài liệu, soạn giáo án.

 + TRÒ: Học bài cũ, chuẩn bị trước bài mới.

C. PHƯƠNG PHÁP & KTDH:
- Nêu và giải quyết vấn đề, gợi mở, thảo luận, động não...



D. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

1. Ổn định lớp.

2. Kiểm tra bài cũ: Cho các đề bài sau:
Đề 1: Giới thiệu về tác giả Nam Cao

Đề 2: Thuyết minh về chiếc nón lá Việt Nam.

Đề 3: Giới thiệu về hoa ngày Tết ở Việt Nam.

Đề 4: Thuyết minh đặc điểm thể thơ thất ngôn bát cú.


Xác định đối tượng thuyết minh ở các đề bài trên (bằng cách đánh dấu X vào ô trống thích hợp trong bảng sau).

	      Đối tượng TM

Đề bài
	Con người
	Đồ vật
	Loài hoa
	Thể loại văn học

	1
	X
	
	
	

	2
	
	X
	
	

	3
	
	
	X
	

	4
	
	
	
	X


3. Bài mới.
* Hoạt động 1: Giới thiệu bài.


Ở đề bài thứ 4, đối tượng thuyết minh là một thể loại văn học. Vậy để làm được một bài thuyết minh về một thể loại văn học chúng ta cần phải làm gì? thầy và trò ta cùng đi tìm hiểu trong tiết học hôm nay. 
	* Hoạt động 2: Từ quan sát đến mô tả, thuyết minh đặc điểm một thể loại văn học.

- Yêu cầu học sinh đọc đề bài.
? Em hãy xác định yêu cầu của đề.

+ Thể loại: Thuyết minh về một thể loại văn học.

+ Đối tượng thuyết minh: Thể thơ thất ngôn bát cú.

+ Nội dung thuyết minh: Đặc điểm của thể thơ thất ngôn bát cú.
+ Phương pháp TM: Nêu định nghĩa, nêu ví dụ, dùng số liệu...
? Theo em để làm tốt một bài văn thuyết minh, bước đầu tiên chúng ta phải là gì?

- Quan sát đối tượng thuyết minh.

- Giáo viên trình chiếu bài thơ "Đập đá ở Côn Lôn" yêu cầu học sinh đọc lại bài thơ.

- GV nêu yêu cầu: Vận dụng những kiến thức đã được học, các em hãy quan sát và mô tả những đặc điểm cơ bản của thể thơ thất ngôn bát cú thông qua bài thơ "Đập đá ở Côn Lôn".
? Cho biết bài thơ có mấy dòng? Số chữ (tiếng) trong một dòng?
- Mỗi bài 8 câu, mỗi câu 7 chữ (tiếng).

? Có thể thêm, bớt số dòng, số tiếng được không? Vì sao? 

? Bài thơ thất ngôn bát cú có bố cục như thế nào?

- Được chia làm 4 phần (đề, thực luận, kết)
- Gv nhấn mạnh: Đây chỉ là bố cục cơ bản của thể thơ, ở một số bài thơ có thể có bố cục khác (VD: Bạn đến chơi nhà, bố cục 1/6/1)

- Giáo viên yêu cầu học sinh đọc mục b, sách giáo khoa.

? Như thế nào được gọi là tiếng bằng, tiếng trắc?
+ Tiếng bằng: tiếng có thanh ngang, thanh huyền (B)

+ Tiếng trắc: tiếng có thanh hỏi, ngã, sắc, nặng (T)

- GV hướng dẫn và yêu cầu HS ghi kí hiệu bằng (B), trắc (T) cho 2 câu đầu trong bài thơ.

- Giáo viên và học sinh nhận xét.

- Yêu cầu học sinh làm những câu còn lại.

- Giáo viên kết luận (bằng hình ảnh trên giáo án điện tử cho học sinh theo dõi)

? Em hiểu thế nào là bài thơ làm theo luật bằng? Thế nào là bài thơ làm theo luật trắc?

- Căn cứ vào tiếng thứ hai của câu thứ nhất. Nếu tiếng thứ 2 là tiếng bằng thì bài thơ được làm theo luật bằng. Nếu tiếng thứ 2 là tiếng trắc thì là bài thơ được làm theo luật trắc.

- Giáo viên lấy ví dụ về bài thơ làm theo luật trắc (Qua đèo Ngang)
- GV dẫn: Thơ thất ngôn bát cú Đường luật cũng rất coi trọng đối và niêm, chúng ta cùng xem đối và niêm trong thể thơ này có đặc điểm gì?thầy trò ta cùng quan sát nội dugn tiếp theo.
- Yêu cầu học sinh đọc mục c, trong SGK.

? Em hiểu thế nào là đối và niêm?

- Dòng trên tiếng bằng, dòng dưới tiếng trắc thì gọi là đối.

- Dòng trên tiếng bằng... gọi là niêm.

- Giáo viên giới thiệu về luật: "Nhất, tam, ngũ bất luận; Nhị, tứ, lục phân minh"
(Nghĩa là: Không cần xét tiếng thứ 1, thứ 3, thứ 5. Chỉ xem các tiếng thứ 2, thứ 4, thứ 6 )
- Giáo viên dùng bảng thống kê (chỉ xét các tiếng 2, 4, 6 ở các dòng thơ)

- Yêu cầu học sinh quan sát và thảo luận (2 phút) để chỉ ra dòng nào đối nhau và dòng nào niêm với nhau.
- Học sinh làm việc theo cặp và trình bày.

- Giáo viên  kết luận.
- GV giới thiệu thêm: ngoài đối về tiếng, trong thơ TNBC còn đối về nội dung...
Ví dụ:

+ Lom khon dưới núi tiều vài chú

Lác đác bên sông chợ mấy nhà.

                           (Qua đèo Ngang)

+ Trên ghế, bà đầm ngoi đít vịt,
Dưới sân, ông cử ngỏng đầu rồng!
                        (Giễu người thi đỗ)
- HS đọc phần nói về vần trong SGK (phần d)
? Hãy cho biết bài thơ có những tiếng nào hiệp vần với nhau?

- HS chỉ ra các tiếng: Lôn...non...hòn... son...con.

? Vậy bài thơ được gieo vần chân hay vần lưng? vần bằng hay vần trắc?
- Gieo vần chân (vần B) ở cuối câu 1 và cuối các câu chẵn.

- Giáo viên cho học sinh theo dõi và ngắt nhịp trong một số câu thơ.

? Vậy thơ TNBC thường ngắt nhịp như thế nào?

- Ngắt nhịp: chẵn / lẻ (4/3 hoặc nhịp 2/2/3)
* Giáo viên chúy ý: Có thể có trường hợp đặc biệt, thể hiện sự sáng tạo, sẽ có câu thơ chỉ có 6 tiếng (chữ) và được ngắt nhịp 3 / 3

“…Bui có một lòng trung với hiếu

Mài chăng khuyết, nhuộm chăng đen ”.

                     (Thuật hứng, Nguyễn Trãi)

? Qua đây chúng ta thấy quan sát có tác dụng gì?

- Học sinh trả lời theo suy nghĩ của mình.

- Giáo viên kết luận.

- Giáo viên dùng bảng tổng kết kiến thức và cho học sinh đọc lại.

* Chuyển: Như vậy các em vừa được tìm hiểu những đặc điểm cơ bản của thể thơ TNBC qua bài thơ ĐĐƠCL. Vận dụng những kiến thức này các em sẽ xây dựng dàn bài cho một bài văn thuyết minh về một TLVH.

? Bố cục một bài văn thuyết minh gồm mấy phần? Nhiệm vụ của từng phần là gì?
- Với những hiểu biết đó kết hợp với theo dõi trong SKG, GV yêu cầu học sinh lập dàn bài trong vòng 5 phút (sử dụng PHT)
- Hết thời gian giáo viên yêu cầu học sinh trình bày.

- Nhận xét, bổ sung.

- Giáo viên cho học sinh theo dõi dàn bài mầu.

? Để thuyết minh được một thể loại văn học, theo em, chúng ta cần làm gì?

- Quan sát và nhận xét.
? Bài văn thuyết minh một TLVH có yêu cầu gì?

- Lựa chọn những đặc điểm tiêu biểu, có dẫn chứng minh họa.

- Giáo viên khái quát bằng bảng thống kê cho học sinh theo dõi.

* Hoạt động 3: Luyện tập.

- Giáo viên cho học sinh đọc bài tham khảo: "Truyện ngắn" ở SGK sau đó làm bài tập.

- HS đọc yêu cầu bài tập 1.
? Đối tượng thuyết minh của bài tập 1 là gì? 
- Đặc điểm của thể loại truyện ngắn.
? Phương thức biểu đạt chính của truyện ngắn là phương thức nào?
- Tự sự là phương thức biểu đạt chính.

? Ngoài ra trong VBTS còn có thể kết hợp với phương thức biểu đạt nào khác?

- Yếu tố miêu tả, biểu cảm.

? Yếu tố miêu tả, biểu cảm đóng vai trò như thế nào trong tác phẩm?

- Làm cho truyện ngắn sinh động, hấp dẫn.
? Số lượng sự việc, nhân vật trong truyện ngắn có đặc điểm gì?

- Sự việc và nhân vật ít.

- Giáo viên yêu cầu học sinh viết dàn bài cho bài tập trên (7 phút).

- Yêu cầu trình bày trước lớp.

- Giáo viên và học sinh nhận xét, bổ sung, kết luận (cho học sinh theo dõi dàn bài mẫu)
	I. Từ quan sát đến mô tả, thuyết minh đặc điểm một thể loại văn học.
Đề bài: Thuyết minh đặc điểm thể thơ thất ngôn bát cú.
1. Quan sát: Quan sát bài thơ "Đập đá ở Côn Lôn"

        ĐẬP ĐÁ Ở CÔN LÔN

      Làm trai đứng giữa đất Côn Lôn,

      Lừng lẫy làm cho lở núi non.

      Xách búa đánh tan năm bảy đống,

      Ra tay đập bể mấy trăm hòn.

      Tháng ngày bao quản thân sành sỏi,

      Mưa nắng càng bền dạ sắt son.

      Những kẻ vá trời khi lỡ bước,

      Gian nan chi kể việc con con!

                           (Phan Châu Trinh)

a. Số câu, số chữ: 
- Mỗi bài 8 câu, mỗi câu 7 tiếng.

- Không tuỳ ý thêm bớt.
b. Bố cục: Được chia làm 4 phần (đề, thực luận, kết)
c. Tiếng bằng, tiếng trắc.

             ĐẬP ĐÁ Ở CÔN LÔN

   Làm trai đứng giữa đất Côn Lôn,
      B    B     T       T    T    B     B

   Lừng lẫy làm cho lở núi non.

      B      T    B   B   T    T   B 

   Xách búa đánh tan năm bảy đống,

       T      T    T    B    B      T     T

   Ra tay đập bể mấy trăm hòn.

    B   B    T    T   T      B     B

   Tháng ngày bao quản thân sành sỏi,

       T       B     B      T     B     B     T

   Mưa nắng càng bền dạ sắt son.

      B     T      B     B    T  T   B

   Những kẻ vá trời khi lỡ bước,

      T        T  T   B   B   T   T

   Gian nan chi kể việc con con!

      B     B    B   T    T   B    B

                             (Phan Châu Trinh)
d. Đối và niêm.

- Chiếu bảng thống kê (các tiếng 2, 4, 6 ở các dòng)
- Đối: Bằng trắc giữa các cặp câu 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 đối nhau.
- Niêm: Bằng trắc giữa các cặp câu: 1-8, 2-3, 4-5, 6-7 niêm với nhau.
e. Cách gieo vần.

- Gieo vần chân (vần B) ở cuối câu 1 và cuối các câu chẵn (Lôn...non...hòn... son...con)
g. Cách ngắt nhịp.

- Ngắt nhịp 4 / 3 hoặc 2 / 2 / 3
- Giúp ta nắm được những kiến thức cơ bản của thể loại văn học. 
- Làm cơ sở cho việc nhận xét, khái quát thành những đặc điểm để viết bài thuyết minh.
2. Lập dàn bài: (5 phút)
2.1. Mở bài: Là thể thơ thông dụng trong các thể thơ Đường luật và được các nhà thơ cổ điển ưa thích.
2.2. Thân bài:

a. Xuất xứ: Là thể thơ có nguồn gốc từ Trung Quốc, làm theo luật đặt ra từ thời nhà Đường.

b. Đặc điểm của thể thơ:

- Bài thơ có 8 câu, mỗi câu có 7 tiếng thường ngắt nhịp chẵn / lẻ. Luôn gieo vần bằng ở cuối các câu 1, 2, 4, 6, 8.

- Bố cục: chia làm 4 phần: hai câu đề, hai câu thực, hai câu luận, hai câu kết.

- Về luật:

+ Làm theo luật bằng hoặc luật trắc (căn cứ vào tiếng thứ 2 của câu thứ nhất)

+ Về quan hệ bằng trắc: các tiếng thứ 2, 4, 6 của các câu 1 - 2, 3 - 4 luôn đối nhau về thanh điệu. Các tiếng thứ 2, 4, 6 của các câu 1- 8, 2 - 3, 4 - 5, 6 - 7 luôn trùng thanh điệu (gọi là niêm). 
- Về phép đối:


+ Đối về hình thức……


+ Đối về nội dung……..

c. Những ưu và khuyết điểm của thể thơ:

- Mang vẻ đẹp hài hoà, đăng đối, nhạc điệu trầm bổng, ngắn gọn, xúc tích.

- Gò bó công thức khuôn mẫu vì nhiều ràng buộc nên không được tự do

2.3. Kết bài: Là thể thơ có vai trò rất lớn trong nền văn học dân tộc. Có nhiều nhà thơ thành công với thể thơ này như: Nguyễn Trãi, Bà Huyện Thanh quan, Hồ Chí Minh…
3. Ghi nhớ: 
- Thuyêt minh một TLVH: quan sát và nhận xét.
- Yêu cầu: Lựa chọn những đặc điểm tiêu biểu, có dẫn chứng minh họa.

II. Luyện tập.
Bài tập 1: Thuyết minh truyện ngắn 
- Bước 1: Định nghĩa truyện ngắn là gì?

- Bước 2: Giới thiệu các yếu tố của truyện ngắn:


1. Tự sự:
 a. Là yếu tố chính, quyết định cho sự tồn tại của một truyện ngắn.

b. Gồm: sự việc chính và nhân vật chính.

 - Sự việc chính: lão Hạc giữ tài sản cho con bằng mọi giá.

 - Nhân vật chính: lão Hạc.

Ngoài ra, còn có các sự việc phụ và nhân vật phụ.

 - Sự việc phụ: con trai lão Hạc bỏ đi, lão Hạc đối thoại với cậu Vàng, bán con Vàng, đối thoại với ông giáo, xin bả chó, tự tử...

 - Nhân vật phụ: ông giáo, con trai lão Hạc, Binh Tư, vợ ông giáo, con Vàng...

 2. Miêu tả, biểu cảm: 

- Là các yếu tố bổ trợ, giúp cho truyện ngắn sinh động, hấp dẫn.

 - Thường đan xen các yếu tố tự sự.

 3. Bố cục, lời văn, chi tiết:

 - Bố cục chặt chẽ, hợp lí. 
 - Lời văn trong sáng, giàu hình ảnh.

 - Chi tiết bất ngờ, độc đáo.


4. Củng cố:
- Giáo viên khái quát lại nội dung bài học.
5. Hướng dẫn về nhà.

- Hoàn thành bài tập 1: Xây dựng dàn ý chi tiết, viết thành bài văn hoàn chỉnh.

- Chuẩn bị bài: Muốn làm thằng Cuội
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